PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 6 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Bài 1 : (3 điểm) Thực hiện các phép tính
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Bài 2: (2,5 điểm) 
Cho hàm số
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 có đồ thị là đường thẳng (d) và hàm số y = x + 4 có đồ thị là đường thẳng (d’).

a) Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy.

b) Tìm tọa độ giao điểm A của đường thẳng (d) và (d’).

c) Viết phương trình đường thẳng OA. 

Bài 3: (0,5 điểm) 
Bạn Thắng đăng ký học tiếng Anh ở trung tâm Anh ngữ với thời lượng 60 tiết trong một khóa học. Mỗi tuần bạn học 2 buổi, mỗi buổi 3 tiết. Hỏi bạn Thắng sẽ học xong khóa học trong bao nhiêu tuần?
Bài 4: (1 điểm) 
Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Biết AB = 3,6cm, AC = 4,8cm. Tính AH, BH, CH.
Bài 5: (2,5 điểm) 
Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O; R) với OA > 2R, kẻ các tiếp tuyến AB, AC của đường tròn (O) (B, C là các tiếp điểm). Vẽ đường kính BD của đường tròn (O); AD cắt đường tròn (O) ở E (E khác D).

a) Chứng minh: OA ( BC tại H và OA // DC.                                                   

b) Chứng minh: AE.AD = AH.AO.                                                                                   

c) Gọi I là trung điểm HA. Chứng minh tam giác AIB đồng dạng với tam giác DHB.
Bài 6: (0,5 điểm) 
Một chiếc thang dài 3m. Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng bằng bao nhiêu để nó tạo được với mặt đất một góc “an toàn” 700 (tức là đảm bảo thang không bị đổ khi sử dụng)? (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)
HẾT.
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ 1

MÔN TOÁN LỚP 9 NĂM HỌC 2016-2017
Bài 1: (3 điểm)
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Bài 2: (2,5 điểm)
a/ Bảng giá trị đúng
(0,5đ)

    Vẽ hình đúng
(0,5đ)

b/ Ta có phương trình hoành độ giao điểm

-3x + 2 = x + 4
(0,25đ)
       -4x = 2

           x = 
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Thay x vào hàm số y = x + 4, ta có: y = 
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Vậy 
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c/ Đường thẳng OA có phương trình: y = ax (a ≠ 0)
(0,25đ)
vì 
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 thuộc đường thẳng OA nên: 
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Vậy phương trình của đường thẳng OA là y = -7x
(0,25đ)
Bài 3: (0,5đ)
Số tuần học của bạn Thắng là:

60:(2.3) = 10 (tuần)

Câu 4: (1đ)
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Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH có:

BC2 = AB2 + AC2 = 3,62 + 4,82 = 36
( BC = 6 (cm)
(0,25đ)
AH.BC = AB.AC ( 
[image: image37.wmf].3,6.4,8

2,88

6

ABAC

AH

BC

===

 (cm)
(0,25đ)
AB2 = BH.BC ( 
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CH = BC – HB = 6 – 2,16 = 3,84 (cm)
(0,25đ)
Bài 5: (2,5đ)
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a) AB = AC (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)
    OB = OC = R

( AO là đường trung trực của đoạn thẳng BC
(0,25đ)
( OA ( BC
(0,25đ)

(BCD nội tiếp đường tròn đường kính BD ( (BCD vuông tại C 
(0,25đ)

( BC ( CD ( OA // CD
(0,25đ)

b) (BED nội tiếp đường tròn đường kính BD ( (BED vuông tại E

(ABD vuông tại B có đường cao BE ( AB2 = AE.AD.     
(0,25đ)
(AOB vuông tại B có đường cao BH ( AB2 = AH.AO
(0,25đ)
( AE.AD = AH.AO
(0,25đ)
c) Xét (AHB và (BCD có:
    Góc AHB = góc BCD = 900
    Góc BAH = góc DBC (cùng phụ góc BOH)

( (AHB đồng dạng với (BCD
(0,25đ)
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Xét (AIB và (BHD

    góc BAH = góc DBC
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Bài 6: (0,5 điểm) 
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AB = BC.cosB = 3.cos700 ( 1,03 (m)
Vậy cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng bằng 1,03m
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